
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 

 

Số:          /NĐQN-KHVT 
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may trang phục làm việc, 

đồng phục bảo hộ lao động 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

           Quảng Ninh, ngày        tháng     năm 2026 

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm. 

 Hiện nay, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) đang có nhu 

cầu may trang phục làm việc, đồng phục bảo hộ lao động năm 2026 cho người 

lao động Công ty của Công ty. 

Bằng văn bản này, Công ty thông báo và mời các Đơn vị có chức năng, 

năng lực kinh nghiệm và nhu cầu, quan tâm báo giá may trang phục làm việc, 

đồng phục bảo hộ lao động năm 2026 (bao gồm đầy đủ chi phí, lệ phí, thuế cấu 

thành đơn giá và hiệu lực của báo giá tối thiểu trong vòng 03 tháng).  

(Phụ lục Thông số kỹ thuật và số lượng chi tiết kèm theo) 

 Tài liệu báo giá chi phí dịch vụ xin gửi về: Phòng KHVT – Công ty cổ 

phần Nhiệt điện Quảng Ninh – Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 5, Phường Cao Xanh, 

tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Website Công ty (IT t/hiện); 

- Lưu: VT, KHVT. 
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Bảng chi tiết danh mục hàng hóa 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật, tuýp, mác mã hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Quần áo BHLĐ  * Vải may: Vải kaki Pangrim chống tĩnh 

điện màu cam 

Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 

40% polyester (±3) 

Độ bền ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt 

cấp 4 trở lên  

1. Áo may Bu dông dáng suông dài tay, cổ 

đứng (cổ, chân cổ, nắp túi, nẹp áo, đai áo, cổ 

tay may dán mếch vải) thân trước may nẹp 

bong rộng 03 cm, may hai túi ngực có nắp 

túi, đáy túi may lượn, kích thước túi (13x14) 

cm; miệng túi cách đường may trước ngực 

02 cm; dải phản quang thân trước may phía 

trên túi áo ngực, thân sau may trên đường 

may táp vai (kích thước dải phản quang rộng 

2,5 cm), nẹp áo đính cúc nhựa, cúc đính 

cùng màu vải. Thân sau táp vai rời 2 lần, 

khoảng cách táp vai từ chân gáy cổ áo đến 

đường may ngang vai trên dải phản quang 

cao 16 cm, xếp 2 ly lưới rộng 2 cm mỗi bên, 

sống ly quay ra vòng nách che lớp lưới. Xếp 

ly lưới kéo dài từ đường may dưới dải phản 

quang lưng áo xuống đai áo, đường may 

chặn hai đầu xếp ly lưới 5 cm (lưới may loại 

dày cùng màu vải). Dải phản quang vải màu 

cam, bản rộng 2,5 cm.- Tay may măng séc, 

giữa thép tay đính cúc, cửa tay mỗi bên xếp 

hai ly lật về phía thép tay, có may thêu logo 

Công ty trên ngực áo bên trái kích thước (2,5 

x13) cm, logo trên cánh tay bên trái kích 

thước (5x5) cm, logo thân sau trên phần may 

táp vai kích thước (8x8) cm. 

2. Quần may: Quần âu túi chéo, cạp rời may 

chun hai bên sườn (mỗi bên chun 06 cm). 

Thân trước mỗi bên xếp 2 ly lật về phía dọc 

quần, cửa quần may khóa kéo; may hai hai 

túi hộp bên đùi, kích thước (16x16) cm, 

miệng túi đến đường may nắp túi 1,5 cm, 

Bộ 832 



nắp túi (6,5x16) cm, may trên đầu gối có cài 

cúc, may dải phản quang dưới đầu gối tính 

từ đường may trên dải phản quang đến gấu 

quần 25 cm; cạp quần may sáu đỉa, đầu cạp 

may quai nhê cài cúc. Gấu quần bằng có cài 

cúc.- Cúc đính: Cúc nhựa 4 lỗi đường kính 

150 mm, độ dầy cúc 30 mm, chỉ may chỉ 

Tiger cùng màu vải; cúc đính đủ 4 tâm 

khuyết, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi 

đến 7 mũi/cm. (may theo mẫu đồng phục 

Công ty). 



2 Quần áo BHLĐ  1. Áo may vải kaki Pangrim chống tĩnh điện 

màu xanh đen: Thành phần vải nguyên liệu: 

60% cotton + 40% polyester (±3); Độ bền 

ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 trở 

lên . 

1. Áo may Bu dông dáng suông dài tay, cổ 

đứng (cổ, chân cổ, nắp túi, nẹp áo, đai áo, cổ 

tay may dán mếch vải) thân trước may nẹp 

bong rộng 03 cm, may hai túi ngực có nắp 

túi, đáy túi may lượn, kích thước túi (13x14) 

cm; miệng túi cách đường may trước ngực 

02 cm; dải phản quang thân trước may phía 

trên túi áo ngực, thân sau may trên đường 

may táp vai (kích thước dải phản quang rộng 

2,5 cm), nẹp áo đính cúc nhựa, cúc đính 

cùng màu vải. Thân sau táp vai rời 2 lần, 

khoảng cách táp vai từ chân gáy cổ áo đến 

đường may ngang vai trên dải phản quang 

cao 16 cm, xếp 2 ly lưới rộng 2 cm mỗi bên, 

sống ly quay ra vòng nách che lớp lưới. Xếp 

ly lưới kéo dài từ đường may dưới dải phản 

quang lưng áo xuống đai áo, đường may 

chặn hai đầu xếp ly lưới 5 cm (lưới may loại 

dày cùng màu vải). Dải phản quang vải màu 

cam, bản rộng 2,5 cm.- Tay may măng séc, 

giữa thép tay đính cúc, cửa tay mỗi bên xếp 

hai ly lật về phía thép tay, có may thêu logo 

Công ty trên ngực áo bên trái kích thước (2,5 

x13) cm, logo trên cánh tay bên trái kích 

thước (5x5) cm, logo thân sau trên phần may 

táp vai kích thước (8x8) cm. 

2. Quần may: Quần âu túi chéo, cạp rời may 

chun hai bên sườn (mỗi bên chun 06 cm). 

Thân trước mỗi bên xếp 2 ly lật về phía dọc 

quần, cửa quần may khóa kéo; may hai hai 

túi hộp bên đùi, kích thước (16x16) cm, 

miệng túi đến đường may nắp túi 1,5 cm, 

nắp túi (6,5x16) cm, may trên đầu gối có cài 

cúc, may dải phản quang dưới đầu gối tính 

từ đường may trên dải phản quang đến gấu 

quần 25 cm; cạp quần may sáu đỉa, đầu cạp 

may quai nhê cài cúc. Gấu quần bằng có cài 
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cúc.- Cúc đính: Cúc nhựa 4 lỗi đường kính 

1,5 cm, dầy 0,3 cm, chỉ may chỉ Tiger cùng 

màu vải; cúc đính đủ 4 tâm khuyết, số mũi 

chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 7 mũi/cm. 

(may theo mẫu đồng phục Công ty) 



3 Quần áo Bảo vệ hè thu 1. Áo may vải  màu xanh dương: Thành 

phần nguyên liệu: 60% Polyeste 40% Visco 

(±3) Kiểu dệt: Vân điểm 

1. Áo kiểu cổ đứng, thân trước ngực may hai 

túi ốp ngoài, bị túi may đố, nắp túi vát nhọn 

(cổ, chân cổ, nắp túi, nẹp áo, cổ tay may dán 

mếch vải) (Nẹp bong một hàng cúc nhựa 

cùng màu vải, may bật vai đeo cấp hiệu. 

Thân sau táp vai rời 2 lượt. Tay may dài có 

măng séc cài cúc, may thép tay, cửa tay mỗi 

bên xếp hai ly lật về phía thép tay; ngực bên 

trái, tay áo trái may dán logo, Gấu áo lượn 

đuôi tôm; Logo may trước ngực trên nắp túi 

áo bên trái, bên cánh tay áo bên trái 

2. quần:  

* Vải may quần: Vải màu xanh tím than 

- Thành phần nguyên liệu:  Polyeste 61,6%; 

Rayon 18,5% (±2%); Len: 18,8%; Spandex 

1,5% (±2%). 

. Quần âu may cạp rời, hai túi sườn chéo. 

Thân trước mỗi bên xếp một ly lật về phía 

dọc quần, cửa quần may khóa kéo. Thân sau 

mỗi bên bổ 2 túi viền sau đóng cúc. Cạp may 

sáu đỉa, đầu cạp may quai nhê có cài cúc. 

Gấu quần bằng.- Chỉ may chỉ Tiger cùng 

màu vải, số mũi chỉ may trên 1 cm là 6-

7mũi/cm.(may theo đồng phục mẫu Công ty) 

Bộ 70 

4 Quần áo BHLĐ liền 

thân 

1. Vải may: Vải kaki Pangrim chống tĩnh 

điện màu tím than đậm, Thành phần vải 

nguyên liệu: 60% cotton + 40% polyester 

(±3)Độ bền ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ 

đạt cấp 4 trở lên  2. Áo may cổ đứng liền 

thân, thân áo may khóa kéo nhựa hình răng 

ngựa khóa hai dầu, hai túi hộp trước ngực bị 

túi may đố, may dải phản quang trên mép túi 

áo ngực và thân sau (dải quang kích thước 

2,5cm), nắp túi lượn. Thân quần may cạp, 

đai chun hai bên sườn, hai túi hộp sau, hai 

túi hộp ốp bên đùi có nắp cài khuy, ống quần 

may đai cúc, áo may dài may măng séc, giữa 

thép tay may cúc cài, cửa tay mỗi bên xếp 

hai ly lật về phía thép tay, may dán logo 
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Công ty trên mép túi áo ngực bên trái, bên 

tay trái, thân sau trên phần táp vai. Thân áo 

may nẹp bong may cúc bấm che khóa kéo. 

Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ 

may trên 1 cm là 5 mũi đến 7 mũi/cm. (may 

theo mẫu đồng phục Công ty) 



5 Đồng phục lính cứu 

hỏa 

1. Vải may: Vải kaki Pangrim 1609 màu 

vàng, Thành phần nguyên liệu: 60% Cotton, 

40% Polyester. 

 2. Áo kiểu dài tay; cổ bẻ, ve cổ chữ K, phía 

dưới bên phải cổ áo có 01 chiếc cúc, đường 

kính 22 mm; áo có dây đai gắn cố định bên 

cổ trái và gắn băng gai bên cổ phải; 

 – Thân trước hai bên ngực áo có 02 túi bổ 

cơi, có lót túi bên trong; khóa áo kéo thẳng 

đứng nằm ẩn phía bên trong, chỉ nhìn thấy 

đường may bên ngoài; nẹp áo có một hàng 

cúc 05 chiếc, đường kính 22 mm, cài nằm ẩn 

phía bên trong; từ trước ra sau thân áo có 02 

dải phản quang dệt bằng vải nằm cách nhau 

05 cm, mỗi dải phản quang có vạch màu 

xanh nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05 

cm; gấu áo bẻ cuộn 02 cm; 

 – Tay áo có 01 dải phản quang vạch màu 

xanh nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05 

cm; cùi chỏ tay áo có 01 lớp vải đệm bên 

trong; gấu tay áo có 02 lớp, bẻ cuộn 02 cm. 

 - Logo Công ty may bên trái ngực áo. 

 3. Quần. 

 – Kiểu quần dài, ống rộng; cạp quần rộng 

4,5 cm, có thun co giãn hai bên hông và 06 

đỉa quần; cửa quần có khóa kéo theo chiều 

thẳng đứng, có cúc cài nằm ẩn phía bên 

trong; 

 – Thân trước quần có 02 túi chéo đắp nổi; 

bên phải trước ống quần phía gần đầu gối có 

01 túi hộp; hai bên đầu gối quần có đệm lót; 

từ trước ra sau hai bến ống quần có 01 dải 

phản quang vạch màu xanh nằm giữa nền 

màu xám khổ rộng 05 cm; gấu quần bẻ cuộn 

02 cm; thân sau hai bên mông quần có 02 

túi. 

 - Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi 

chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 6 mũi. (may 

theo mẫu đồng phục Công ty) 
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6 Áo bông mùa đông 

(bảo vệ) 

Áo may dài tay vải kaki pangrim màu tím 

tham đậm mặc hai mặt, mặt ngoài may vải 

màu tím than đậm, mặt trong may vải rằn ri, 

lớp giữa may trần bông không thấm nước. 

Áo may cổ bẻ, thân trước may 2 túi ngực ốp 

ngoài, bị túi may đố, nắp túi, vát nhọn, nẹp 

một hàng cúc nhựa, may bật vai đeo cấp 

hiệu, có ken vai. Hai túi chéo sườn hai bên, 

thân áo thắt đai điều chỉnh chật rộng; Logo 

may trên nắp túi áo ngực bên trái, bên cánh 

tay trái (may theo mẫu đồng phục Công ty) 

Cái 35 

7 Áo khoác nhà ăn Áo may vải dù màu xanh  

Thành phần vải nguyên liệu: 100% Poly  

Áo khoác gió choàng may hai lớp cổ bẻ, mũ 

trùm nối với thân áo bằng khóa kéo có thể 

tháo rời, lớp ngoài may vải polyester màu 

xanh, lớp lót trong trần bông (bông công 

không thấm nước) hình quả trám, áo may dài 

tay, thân trước may hai túi ngực chìm trong 

khóa kéo, hai túi chéo chìm trong trước 

bụng, nẹp che khóa kéo. Logo trước ngực, 

tay bên trái. 

Cái 17 

8 Quần áo Y tế 1. Áo may vải màu trắng thành phần nguyên 

liệu: Polyester 50% Visco 50% (±2)Khối 

lượng thực tế (g/m2): 120 (±2).1. Áo may 

dài tay, cổ bẻ chữ K, thân trước may hai túi 

ốp ngoài, nẹp áo đính cúc bấm nhựa màu áo, 

thân áo sẻ sống, chiết ly, may logo trước 

ngực, trên tay bên trái (áo ngắn tay).- Mũ 

may chun cùng màu áo 

2. Quần may cạp rời đầu cạp may quai nhê 

có cài cúc, chun hai bên sườn, hai túi chéo, 

cửa quần may kéo khóa màu quần.- Chỉ may 

chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 

1 cm là 7 mũi/cm (may theo mẫu đồng phục 

Công ty) 

Bộ 12 

9 Quần áo nhà ăn May vải màu xanh nước biển. 

Thành phần nguyên liệu: Polyester 50% 

Visco 50% (±2) 

- Khối lượng thực tế (g/m2): 120 (±2) 

1. Áo may ngắn tay, cổ KV, sẻ sườn 2 bên, 2 
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túi vạt trước; logo may trước ngực, tay bên 

trái; 

2. Quần âu may vải thô chun chéo màu đen 

co giãn, cạp chun hai bên sườn dán mếch 

vải, hai túi chéo, cửa quần may kéo khóa. 

3. Mũ bếp màu xanh, tạp dề có quai đeo. 

(may theo mẫu đồng phục Công ty) 



10 Quần âu nam 1. Vải may màu tím than, thành phần 

nguyên liệu vải may trang phục (%): 

Polyeste 61,6%; Rayon 18,5% (±2%); Len: 

18,8%; Spandex 1,5% (±2%). 

- Khổ rộng (cm): 155 

 - Mật độ sợi: Dọc (sợi/10cm) 521 (±2), 

ngang (sợi/10cm) 350 (±2).  

- Khối lượng thực tế (g/m2) 264 (±2).  

- Độ nhỏ sợi tách từ vài: Dọc (Ne) 50,8/2; 

Ngang (Ne) 47,5/2 (±2); - Kiểu dệt vân chéo 

3/2. 

- Độ bền màu giặt A (1);40°C  (cấp): Thay 

đổi màu: 4; Dây màu: Diaxetat 4-5; Bông 4-

5; Polyamit 4; Polyeste 4; Acrylic 4-5; Len 

4-5;  

 - Hàm lượng Fomaldehyt (mg/kg) K.p.h; - 

Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo 

(mg/kg): K.p.h;  

2. Kỹ thuật may: - Quần âu: May cân đối, 

hai ống không vặn, mặc vừa ôm, thân trước 

may cạp quai nhê (cạp chun rút), 2 túi chéo; 

moi quần may khóa kéo cùng mầu vải, ly 

xuôi; thân sau: may đỉa, ly hai bên, bổ 2 túi 

hậu, đính khuy chìm. Bề mặt sản phẩm sạch, 

không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng 

và cháy vải. 

Cái 220 

11 Áo sơ mi nam dài tay 1. Vải màu trắng; Thành phần nguyên liệu: 

Polyeste 47,0% (±2); Visco 50,1% % (±2); 

spandex 2,9% - Khổ rộng (cm): 151,3- Mật 

độ sợi: dọc (sợi/10cm) 690; ngang 384 

sợi/10cm,- Khối lượng thực tế (g/m2): 161  - 

Kiểu dệt: Vân chéo 3/1. - Độ nhỏ sợi tách từ 

vài: Dọc 50,3/1Ne; Ngang - sợi đơn có chun 

43,0/1 Ne;- Độ bền kéo đứt (N): dọc: 949, 

ngang: 344- Độ bền màu giặt A (1) ở 40°C 

(cấp). Thay đổi màu: 5; Dây màu (Diaxetat 

5; Bông 4-5, Polyamit 5, Polyeste 5,. - Thay 

đổi kích thước sau giặt ở 40°C và làm khô 

(%); Dọc -1,5; Ngang 0;- Các amin thơm 

giải phóng từ chất màu azo (mg/kg): K.p.h. 

2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ 

Đức vạt lượn, phom dáng đứng, áo may dài 
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tay may măng séc. Tay áo may thẳng phẳng, 

không chéo. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp lại 

phải bằng nhau, độ lệch (±5 mm).- Lá cổ 

vuông, bản cổ từ 550-800 mm, nẹp bong cài 

khuy rộng 250 mm dán mếch vải.- Thân sau 

không may chiết ly, can cầu vai 2 lượt, tay 

may măng séc lật ra phía ngoài đính khuy.- 

Áo may túi ngực bên trái, túi áo may lượn, 

bên trong mép túi có may nhấn cài bút, thêu 

logo Công ty trên túi ngực áoBề mặt sản 

phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) 

không để bóng và cháy vải. 



12  Áo sơ mi nam ngắn 

tay 

1. Vải màu trắng; Thành phần nguyên liệu: 

Polyeste 47,0% (±2); Visco 50,1% % (±2); 

spandex 2,9% 

 - Khổ rộng (cm): 151,3 

- Mật độ sợi: dọc (sợi/10cm) 690; ngang 384 

sợi/10cm, 

- Khối lượng thực tế (g/m2): 161;- Kiểu dệt: 

Vân chéo 3/1. - Độ nhỏ sợi tách từ vài: Dọc 

50,3/1Ne; Ngang - sợi đơn có chun 43,0/1 

Ne; 

- Độ bền kéo đứt (N): dọc: 949, ngang: 344 

- Độ bền màu giặt A (1) ở 40°C (cấp). Thay 

đổi màu: 5; Dây màu (Diaxetat 5; Bông 4-5, 

Polyamit 5, Polyeste 5,.  

- Thay đổi kích thước sau giặt ở 40°C và làm 

khô (%); Dọc -1,5; Ngang 0; 

- Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo 

(mg/kg): K.p.h. ;  

 2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ 

Đức vạt lượn, phom dáng đứng, áo may 

ngắn tay may lơ vê lật ra ngoài. Cổ áo, thân 

áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch 

(±5 mm). 

- Lá cổ vuông, bản cổ từ 550-800 mm, nẹp 

bong cài khuy rộng 300 mm dán mếch vải. 

- Thân sau may không chiết ly, can cầu vai 2 

lượt, tay may lơ vê. 

- Áo may túi ngực bên trái, túi may lượn, 

bên trong mép túi có may nhấn cài bút, thêu 

logo Công ty trên túi ngực áo 

Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa 

là (ủi) không để bóng và cháy vải. 

Cái 110 

13 Quần âu nữ 1.Vải may màu tím than, thành phần nguyên 

liệu vải may trang phục (%): Polyeste 

61,6%; Rayon 18,5% (±2%); Len: 18,8%; 

Spandex 1,5% (±2%).- Khổ rộng (cm): 155 - 

Mật độ sợi: Dọc (sợi/10cm) 521 (±2), ngang 

(sợi/10cm) 350 (±2). - Khối lượng thực tế 

(g/m2) 264 (±2). - Độ nhỏ sợi tách từ vài: 

Dọc (Ne) 50,8/2; Ngang (Ne) 47,5/2 (±2); - 

Kiểu dệt vân chéo 3/2.- Độ bền màu giặt A 

(1);40°C  (cấp): Thay đổi màu: 4; Dây màu: 
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Diaxetat 4-5; Bông 4-5; Polyamit 4; Polyeste 

4; Acrylic 4-5; Len 4-5;  - Hàm lượng 

Fomaldehyt (mg/kg) K.p.h; - Các amin thơm 

giải phóng từ chất màu azo (mg/kg): K.p.h; 

2. Yêu cầu về thiết kế: '- Quần âu: May cân 

đối, hai ống không vặn, mặc vừa ôm, thân 

trước may cạp cao, ống suông rộng , 2 túi 

chéo; moi quần may khóa kéo cùng mầu vải, 

ly xuôi; thân sau: may đỉa, ly hai bên, bổ 2 

túi hậu (túi giả)( Bề mặt sản phẩm sạch, 

không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng 

và cháy vải. 



14 Áo sơ mi nữ dài tay 1. Vải màu trắng; Thành phần nguyên liệu: 

Polyeste 47,0% (±2); Visco 50,1% % (±2); 

spandex 2,9% 

 - Khổ rộng (cm): 151,3 

- Mật độ sợi: dọc (sợi/10cm) 690; ngang 384 

sợi/10cm, 

- Khối lượng thực tế (g/m2): 161;- Kiểu dệt: 

Vân chéo 3/1. - Độ nhỏ sợi tách từ vài: Dọc 

50,3/1Ne; Ngang - sợi đơn có chun 43,0/1 

Ne; 

- Độ bền kéo đứt (N): dọc: 949, ngang: 344 

- Độ bền màu giặt A (1) ở 40°C (cấp). Thay 

đổi màu: 5; Dây màu (Diaxetat 5; Bông 4-5, 

Polyamit 5, Polyeste 5,.  

- Thay đổi kích thước sau giặt ở 40°C và làm 

khô (%); Dọc -1,5; Ngang 0; 

- Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo 

(mg/kg): K.p.h. ;  

2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ 

Đức, dáng chiết eo; lá cổ vuông, bản cổ 500 

-550 mm, nẹp bong cài khuy 200-250 mm 

dán mếch vải, chiết ly ngực và eo, vạt lượn, 

dài tay, may măng séc lật ra phía ngoài. Cổ 

áo, thân áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, 

độ lệch (±5 mm). 

- Thân trước bổ cổ để cúp  

- Áo không may túi, thêu logo trước ngực áo 

bên trái. 

Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa 

là (ủi) không để bóng và cháy vải. 
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15 Áo sơ mi nữ ngắn 

tay 

 

1. Vải màu trắng; Thành phần nguyên liệu: 

Polyeste 47,0% (±2); Visco 50,1% % (±2); 

spandex 2,9% - Khổ rộng (cm): 151,3- Mật 

độ sợi: dọc (sợi/10cm) 690; ngang 384 

sợi/10cm,- Khối lượng thực tế (g/m2): 161;- 

Kiểu dệt: Vân chéo 3/1. - Độ nhỏ sợi tách từ 

vài: Dọc 50,3/1Ne; Ngang - sợi đơn có chun 

43,0/1 Ne;- Độ bền kéo đứt (N): dọc: 949, 

ngang: 344- Độ bền màu giặt A (1) ở 40°C 

(cấp). Thay đổi màu: 5; Dây màu (Diaxetat 

5; Bông 4-5, Polyamit 5, Polyeste 5,. - Thay 

đổi kích thước sau giặt ở 40°C và làm khô 
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(%); Dọc -1,5; Ngang 0;- Các amin thơm 

giải phóng từ chất màu azo (mg/kg): K.p.h.  

2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ 

Đức, dáng chiết eo; lá cổ vuông, bản cổ 500 

-550 mm, nẹp bong cài khuy 220 -250mm 

dán mếch vải , chiết ly ngực và eo, vạt lượn, 

tay may lơ vê lật ra ngoài. Cổ áo, thân áo, 

vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch (±5 

mm). - Thân trước bổ cổ để cúp ; - Áo không 

may túi, thêu logo trước ngực áo bên trái. Bề 

mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là 

(ủi) không để bóng và cháy vải. 
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